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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NH N D N QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận;
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          Ông Lương Xuân Hiểu; 

          Ông Bùi Văn Khương. 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Th  C   Vân - Thư    T   án     T   án 

nhân  ân  uận H ng B ng   h nh  hố Hải Ph ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  u n Hồng  àng tham gia phiên tòa: 

B  Đỗ Th  Bí h Huyền - Kiể  sá  viên.
 

Ngày 07 tháng 2 nă  2018  ại     s  T   án nhân  ân  uận H ng B ng  

 h nh  hố Hải Ph ng  é   ử sơ  h    ông  h i v  án hình sự sơ  h  
 
 h  l  số: 

04/2018/TLST-HS  ng y 16  háng 01 nă  2018 theo Quyế  đ nh đư  v  án     é   ử 

số: 11/2018/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 01 nă  2018, đối với các b   á : 
 

Nguyễn Quố  T  sinh nă  1991   ại Hải Ph ng. Nơi  ư   ú: Đường TH, 

 hường TC   uận L   h nh  hố Hải Ph ng; nghề nghiệ : Không;   ình độ văn h á: 

06/12;  ân  ộ : Kinh; giới  ính: Nam; tôn giáo: Không;  uố     h: Việ  N  ; con 

ông Nguyễn Ngọ  T (đã  hế ) và bà Bùi Thanh T;  hư   ó vợ   n;  iền án: Chư ; 

 iền sự: Chư ; đượ  á    ng biện  há   ấ  đi  hỏi nơi  ư   ú  ừ ng y 31-10-2017; 

 ó    . 
 

Đỗ Ki  H  sinh nă  1993   ại H  N  . Đăng    nhân  h u  hường   ú: 

Đường T   hường H   uận L   h nh  hố Hải Ph ng;   ú  ại: Đường H   hường A  

 uận L   h nh  hố Hải Ph ng; nghề nghiệ : Không;   ình độ văn h á: Không biế  

 hữ;  ân  ộ : Kinh; giới  ính: Nam; tôn giáo: Không;  uố     h: Việ  N  ; con ông 

Đỗ Ki  S (đã  hế ) và bà Nguyễn Th  K;  hư   ó vợ   n;  iền án: Chư ;  iền sự: 

Chư ; b   ạ  giữ  ừ ng y 13-11-2017  b   ạ  gi    ừ ng y 16-11-2017;  ó    . 
 

- B  h i: Ông Nguyễn Văn D  sinh nă  1967;   ú  ại: Đường Đ   hường ĐH  

 uận H   h nh  hố Hải Ph ng; v ng    . 

 -     i   m ch n : Ông H  ng T; v ng    . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các   i liệu  ó    ng h  sơ v  án v   iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án đượ   ó      như s u: 
 

Kh ảng 12 giờ 30  hú  ng y 30-9-2017  Nguyễn Quố  T và Đỗ Ki  H cùng 

b n bạ  đi   ộ      gương  e ô  ô để đe  bán lấy  iền ăn  iêu. Đỗ Ki  H đư   h  

Nguyễn Quố  T 01  uố  nơ ví     i điều  hiển  e  ô-tô Yamaha Jupiter màu t  ng 

đen biển  iể  s á : 16P2-6132  h  Nguyễn Quố  T đến số 06 đường H   hường 

M   uận H   h nh  hố Hải Ph ng. Tại đây, Nguyễn Quố  T  há  hiện  hấy  e ô tô 

nhãn hiệu Land Rover biển  iể  s á  15A-208.38     ông Nguyễn Văn D đ ng đỗ 

  sá  vỉ  hè  đầu  e hướng về  hí   ầu L, không có ai trông coi. T và H bàn nhau 

lấy vỏ ốp gương      hiế   e này. H  ừng  e   ướ  đầu ô  ô   i  uống  e  T đư  

cho H  uố  nơ ví . S u đó, H  iến sá  v    hí  bên  hải  e ô tô  ùng  uố  nơ ví   ạy 

vỏ ố  gương  hiếu hậu bên  hải  đư   h  T  ầ  v  lên  e  ô  ô đ nh bỏ  hạy  hì 

b  ông Hoàng T  há  hiện đuổi  he . H và T bỏ  hạy  vứ  lại ố  gương  hiếu hậu 

vừ  lấy đượ    uố  nơ ví  v   e  ô tô biển  iể  s á : 16P2-6132. Ông H  ng T đã 

mang số   i sản   ên đến Công  n  hường M   ình bá  sự việ . 
 

Qua  á   inh  Công  n  hường M   iệu  ậ  Nguyễn Quố  T  ới     s  làm 

việ . Tại  ơ  u n Công  n  Nguyễn Quố  T đã  h i nhận hành vi v  đ ng bọn như 

trên.  
 

Tại Cơ  u n  ảnh sá  điều      Công  n  uận H ng Bàng, Nguyễn Quố  T đã 

gi   nộ  01 điện  h ại đi động nhãn hiệu OPPO  l ại Ne  7   u    ng IMEI1: 

863008032904095, IMEI2: 863008032904087 đã  u  sử   ng v  01 đăng     e 

mô  ô số: 001706 mang  ên Nguyễn Văn T. 
 

Ngày 13-11-2017  Đỗ Ki  H b  b    he  Lệnh b    h n  ấ      Cơ  u n 

 ảnh sá  điều   a, Công  n  uận H ng B ng. 
 

Tại Kế  luận đ nh giá   i sản     Hội đ ng đ nh giá   i sản    ng  ố   ng hình 

sự   y b n nhân  ân  uận H ngày 10-10-2017  ế  luận: “Vỏ ốp   ơn  chiếu hậu 

bên phải xe ô tô bi n  i m  oát: 15A-208.38  xe ô tô nh n hi u Land Rover) tr   iá 

4.614.500 đồn ”. 
 

 

Tại Cá    ạng số: 07/CT-VKS ngày 12-01-2018     Viện Kiể  sá  nhân  ân 

 uận H ng B ng   uy  ố  á  b  cáo Nguyễn Quố  T v  Đỗ Ki  H về  ội T ộ      

  i sản  he   h ản 1 Điều 138     Bộ luậ  Hình sự nă  1999 (n y l   h ản 1 Điều 

173     Bộ luậ  Hình sự nă  2015 sử  đổi  bổ sung nă  2017). 
 

Tại  hiên       á  b   á  Nguyễn Quố  T v  Đỗ Ki  H đều  h i nhận   h ảng 

12 giờ 30  hú  ng y 30-9-2017,  á  b   á   ùng b n bạ      nh u đi   ộ      

gương  hiếu hậu  e ô  ô đe  bán lấy  iền ăn  iêu. H  h  T bằng  e  ô  ô     T. 

Khi  hấy  hiế   e ô  ô Land Rover   u đen đ ng đỗ   sá  vỉ  hè   hông có ai trông 

coi, H  ừng  e  T đư   h  H  hiế   uố  nơ ví . H  iến sá  v    hí  bên  hải  e ô  ô 

 ùng  uố  nơ ví   ạy vỏ ố  gương  hiếu hậu bên  hải  đư   h  T  ầ   T  hư      

 ấ  giấu  hì b  người  ân  há  hiện. Cả h i b   á  vứ  lại  hiế  ố  gương  hiếu hậu 

vừ  lấy đượ    uố  nơ ví  v   e  ô tô,   i bỏ  hạy. 
  

Tại  hiên      đại  iện Viện  iể  sá  nhân  ân  uận H ng B ng giữ nguyên 

 á    ạng   uyế  đ nh   uy  ố  á  b   á  Nguyễn Quố  T v  Đỗ Ki  H về  ội T ộ  
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      i sản v  đề ngh  Hội đ ng  é   ử:  
 

Căn  ứ  h ản 1 Điều 138, Điều 60 Bộ luậ  Hình sự nă  1999; điể  i  điể  s 

 h ản 1   h ản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự nă  2015  Xử  hạ  b   á  Nguyễn Quố  T 

 ừ 09  háng đến 12  háng  ù nhưng  h  hư ng án   e . Miễn á    ng hình  hạ  bổ 

sung. 
 

Căn  ứ  h ản 1 Điều 138 Bộ luậ  Hình sự nă  1999;  điể  i  điể  s  h ản 1 

Điều 51 Bộ luậ  Hình sự nă  2015: Xử  hạ  b   á  Đỗ Ki  H  ừ 09  háng đến 12 

 háng  ù. Miễn á    ng hình  hạ  bổ sung. 
 

Căn  ứ Điều 47 Bộ luậ  Hình sự nă  2015  Điều 106 Bộ luậ  Tố   ng hình sự 

nă  2015; 
 

T  h  hu  iêu hu  01  hiế   uố  nơ ví    á  b   á  đã sử   ng v   việ   hạ  

 ội. T ả lại Nguyễn Quố  T 01  hiế  xe mô tô biển  iể  s á : 16P2-6132; 01 đăng 

    e  ô  ô số: 001706   ng  ên Nguyễn Văn T và 01 điện  h ại đi động nhãn 

hiệu OPPO  l ại Ne 7   u    ng IMEI1: 863008032904095, IMEI2: 

863008032904087. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

T ên  ơ s  nội  ung v  án   ăn  ứ v    á    i liệu    ng h  sơ v  án đã đượ  

   nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng  é   ử nhận đ nh như s u:
  

 

[1] Về h nh vi   uyế  đ nh  ố   ng     Cơ  u n điều     Công  n  uận H ng 

B ng  Điều     viên  Viện  iể  sá  nhân  ân  uận H ng B ng  Kiể  sá  viên    ng 

 uá   ình điều        uy  ố đã  hự  hiện đúng về  h    uyền    ình  ự   h       uy 

đ nh  uả Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá   ình điều     v   ại  hiên      b   á  v  

người b  hại  hông  i  ó    iến h     hiếu nại về h nh vi   uyế  đ nh     Cơ  u n 

 iến h nh  ố   ng  người  iến h nh  ố   ng. D  đó   á  h nh vi   uyế  đ nh  ố   ng 

 uả Cơ  u n  iến h nh  ố   ng  người  iến h nh  ố   ng đã  hự  hiện đều hợ   há . 
 

[2] Về  hứng  ứ  á  đ nh  á  b   á   ó  ội: Tại  hiên       á  b   á  Nguyễn 

Quố  T v  Đỗ Ki  H đều nhận  ội  he   ội danh đã b    uy  ố. Lời  h i nhận  ội 

     á  b   á  l   hống nhấ  với nh u;  hù hợ  với Biên bản ghi lời  h i     người 

b  hại  Biên bản ghi lời  h i     người l   chứng v   á  vậ   hứng đã  hu giữ  ại 

hiện   ường v  án. T  ng số vậ   hứng  hu giữ, có tài sản mà  á  b   á  đã  ùng 

 h  đ ạn lén lú   hiế  đ ạ      người b  hại  đó l  01  hiế  ố  gương  hiếu hậu  e 

ô tô Land Rover, đã đượ  đ nh giá l  4.614.500 đ ng. 
  

Như vậy,  ó đ   ơ s   ế  luận h nh vi      á  b   á  b  Viên  iể  sá    uy  ố 

đã đ  yếu  ố  ấu  h nh  ội T ộ        i sản theo  uy đ nh  ại  h ản 1 Điều 138 Bộ 

luậ  Hình sự nă  1999. Tương ứng với  h ản 1 Điều 173 Bộ luậ  Hình sự nă  2015  

sử  đổi, bổ sung nă  2017 (gọi     l  Bộ luậ  Hình sự nă  2015).  
   

 [3] H nh vi   a  á  b   á  l  nguy hiể   h   ã hội  đã  â  hại đến  uyền 

s  hữu về   i sản     người  há  v  gây  ấ    ậ   ự      n  hung. Vì vậy  việ    uy 

 ứu   á h nhiệ  hình sự đối với  á  b   á  l   ần  hiế . 
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[4] Về v i          á  b   á : Xé   hấy Nguyễn Quố  T v  Đỗ Ki  H cùng 

b n bạ    hống nhấ     hí  người  ung  ấ   hương  iện v   ảnh giới  người   ự  

 iế   hự  h nh việ    ộ     . D  vậy  v i          á  b   á  là ngang nhau. 
  

[5] Về  ình  iế   ăng n ng   á h nhiệ  hình sự: Cá  b   á   hông  ó  ình  iế  

 ăng n ng   á h nhiệ  hình sự. 
 

 6  Về nhân  hân v   ình  iế  giả  nh    á h nhiệ  hình sự: T  ng  uá   ình 

điều     v   ại  hiên       á  b   á  đã  h nh  h n  h i bá   nhân thân  hư   ó  iền 

án   iền sự   á  b   á   hạ   ội lần đầu  huộ    ường hợ  í  nghiệ    ọng  nên  ó 

 ình  iế  giả  nh  theo điể  s  điể  i  h ản 1 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự nă  2015. 
  

Đối với b   á  Nguyễn Quố  T còn  ó  hời gi n  h   v     ng  uân đội  

đóng  uân  ại Tiểu đ  n đả  C  Lữ đ  n ..., Quân khu 3 v  h  n  h nh nghĩ  v  

quân sự. Vì vậy   ăn  ứ  h ản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự nă  2015    i đây l   ộ  

 ình  iế  giả  nh    á h nhiệ  hình sự khác đối với Nguyễn Quố  T. 
 

[8] Về á    ng hình  hạ  đối với  á  b   á : 
 

Xé   hấy  h nh vi  hạ   ội      á  b   á   ảy      ướ  0 giờ 00  hú  ng y 01-

01-2018 (  ướ  ngày Bộ luậ  Hình sự nă  2015  ó hiệu lự ). S  sánh  h ản 1 Điều 

138 Bộ luậ  Hình sự nă  1999 với  h ản 1 Điều 173 Bộ luậ  Hình sự nă  2015. Thấy 

 ằng   á  yếu  ố  ấu  h nh  ội  hạ  đượ   ui đ nh  ại  h ản 1 Điều 173 Bộ luậ  Hình 

sự nă  2015 đã đượ  bổ sung      ộng hơn  nên bấ  lợi hơn. Vì vậy   ăn  ứ  h ản 1 

Điều 138 Bộ luậ  Hình sự nă  1999 để  uyế  đ nh hình  hạ  đối với  á  b  cáo.  
 

Đối với b   á  Nguyễn Quố  T   é   hấy  ó nhiều  ình  iế  giả  nh    hạ   ội 

lần đầu   ó nơi  ư   ú  õ   ng. B i vậy  chấ  nhận đề ngh      đại  iện Viện  iể  sá , 

á    ng hình  hạ   ù nhưng  h  b   á  T đượ  hư ng án   e   he   ui đ nh  ại Điều 60 

Bộ luậ  Hình sự nă  1999  gi   b   á   h   hính  uyền đ    hương nơi  ư   ú v  gi  

đình giá  sá   giá     . Như vậy, l  đ   á    ng  ải  ạ   giá      b   á . 
 

Đối với b   á  Đỗ Ki  H  ũng  ó  á   ình  iế  giả  nh    hạ   ội lần đầu, 

vai trò    ng v  án ng ng với b   á  T. Nhưng  he  l  l  h v  lời  h i  ại  hiên      

b   á   hông  ó nơi    ố đ nh v  rõ ràng. B i vậy   hông đ  điều  iện  h  b   á  

H đượ  hư ng án   e . Cần  hiế   hải buộ  b   á   á h ly  ã hội  ộ   hời gi n để 

 ải  ạo, giá      v   h ng ngừ   ội  hạ . 
 

[9] Về hình  hạ  bổ sung: Xé   hấy,  á  b   á   hông  ó   i sản  iêng   hông 

 ó việ  l    h  n  ảnh gi  đình  hó  hăn nên  hông  hạ   iền đối với  á  b   á . 
 

[10] Về vậ   hứng     v  án: Xét, đ ng  ạ  giữ 01 hiế  tuố  nơ ví  dài 

 h ảng 20    02  ạnh   án bằng nhự    u    ng   á  b   á  sử   ng để  hạ   ội  

hiện  hông   n giá     sử   ng. Nên t  h  hu  iêu hu . 
  

T i sản đ ng  ạ  giữ     Nguyễn Quố  T  g  : 01 xe mô tô BKS: 16P2-

6132; 01 đăng     e  ô  ô số: 001706  ên Nguyễn Văn T và 01 điện  h ại đi động 

OPPO  l ại Ne 7   u    ng IMEI1: 863008032904095, IMEI2: 863008032904087 

do không liên quan   ự   iế  đến  ội  hạ , nên   ả lại b   á . 
 

[11] Về   á h nhiệ   ân sự: Người b  hại đã nhận lại   i sản l  01 vỏ ố  

gương  hiếu hậu bên  hải  e ô  ô và  hông yêu  ầu  á  b   á   hải b i  hường. B i 

vậy  Hội đ ng  é   ử  hông  e   é . 

 



 5 
 

 [12] Về án  hí: Mỗi b   á   hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h  . 
 

 Vì  á  lẽ   ên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ v    h ản 1 Điều 138 v  Điều 60 Bộ luậ  Hình sự nă  1999; điể  i  

điể  s  h ản 1   h ản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự nă  2015; 
 

Xử  hạ : Nguyễn Quố  T 09 (chín) tháng tù về  ội T ộ        i sản nhưng 

 h  hư ng án   e . Thời gi n  hử  hách là 18  háng  ể  ừ ng y  uyên án. 

Gi   b   á   h   y b n nhân  ân  hường TC   uận L   h nh  hố Hải Ph ng 

giá  sá   giá     ; 
  

Gi  đình b   á   ó   á h nhiệ   ế  hợ  với  hính  uyền đ    hương    ng việ  

giá  sá   giá      b   á . T ường hợ  b   á   h y đổi nơi  ư   ú  hì  hự  hiện  he   uy 

đ nh  ại  h ản 1 Điều 69     Luậ   hi h nh án hình sự. 
 

Căn  ứ v    h ản 1 Điều 138 Bộ luậ  Hình sự nă  1999, điể  i  điể  s  h ản 

1 Điều 51     Bộ luậ  Hình sự nă  2015;  
 

Xử  hạ : Đỗ Ki  H 09 (chín) tháng tù về  ội T ộ        i sản. Thời hạn 

 hấ  h nh hình  hạ   ù  ính  ừ ng y  ạ  giữ 13-11-2017. 
 

Căn  ứ v   Điều 47     Bộ luậ  Hình sự nă  2015, Điều 106     Bộ luậ  Tố 

  ng hình sự nă  2015; 
 

Xử: T  h  hu  iêu hu  01  hiế   uố  nơ ví    i  h ảng 20    02  ạnh   án 

bằng nhự    u    ng. 
  

T ả lại Nguyễn Quố  T 01  hiế  xe mô tô biển  iể  s á : 16P2-6132; 01 

đăng     e  ô  ô số: 001706   ng  ên Nguyễn Văn T và 01 điện  h ại đi động 

nhãn hiệu OPPO  l ại Ne 7   u    ng IMEI1: 863008032904095, IMEI2: 

863008032904087. 
 

Căn  ứ v   Điều 136     Bộ luậ  Tố   ng hình sự nă  2015 và Ngh   uyế  

    U  b n  hường v  Quố  Hội số: 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  Qui 

đ nh về  ứ   hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  v  sử   ng án  hí v  lệ  hí T   án; 
 

Mỗi b   á   hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h  .  
 

T  ng hạn 15 ngày: Kể  ừ ng y  uyên án đối với  á  b   á ;  ể  ừ ng y nhận 

đượ  bản án h    niê  yế  bản án  ại đ    hương đối với người b  hại đều đượ  

 uyền  háng  á ./. 

 
Nơi nh n: 
- TAND  h nh  hố Hải Ph ng; 

- VKSND  h nh  hố Hải Ph ng; 

- VKSND  uận H ng B ng; 

- Công  n  uận H ng B ng  

- THA Hình sự, Dân sự; 

- B   á ; 

- B  hại; 

- Lưu: VT  h  sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Th i Thuận 
 

 


